PHÒNG GD&ĐT TIỀN HẢI           BÀI KIỂM TRA CUỐI  HK2 NĂM HỌC 2018-2019 

TRƯỜNG T H THỊ TRẤN                                        MÔN TIẾNG VIỆT

                                                          (Thời gian làm bài: 85 phút)

ĐỀ 1

1.ĐỌC  THẦM VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT ( 7 ĐIỂM)
Đọc thầm bài sau và ghi lại chữ cái đặt trước ý đúng hoặc ghi câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra:

Chim họa mi hót

    Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi thêm êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.
       Hót một lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi ấy từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau một cuộc viễn du trong bóng đêm dày.
    Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm. Nó kéo dài cổ ra mà hót, tựa hồ nó muốn các bạn xa gần đâu đó lắng nghe. Hót xong, nó xù lông rũ hết những giọt sương rồi nhanh nhẹn chuyển từ bụi nọ sang bụi kia, tìm vài con sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút đi.
                                                                                       Theo - NGỌC GIAO

Câu 1: Tiếng hót của chim học mi trong buổi chiều như thế nào?(M1)
Líu lo, âm vang khắp vườn nhà.

Lảnh lót, véo von, vang mãi xa.

Có khi êm đềm, có khi rộn rã.

Du dương như bản nhạc êm đềm.

Câu 2: Chim họa mi đứng hót ở đâu?(M1)

Trong bụi tầm xuân ở vườn.

Từ phương nào bay đến.

Trên cây cao trong vườn.

Ở vườn cây ăn quả.

Câu 3: Bài văn có 4 đoạn, nội dung của đoạn thứ hai là gì?(M2)
Giới thiệu sự xuất hiện của chim họa mi.

Tả tiếng hót của chim họa mi vào buổi chiều.

Tả hình dáng và đặc điểm của chim họa mi.

Tả cảnh vật thiên nhiên khi chim họa mi hót.

Câu 4: Chim họa mi đậu lại bụi tầm xuân trong khoảng thởi gian nào? (2)

Từ buổi chiều đến đêm khi về khuya.

Từ trưa hôm trước đến sáng hôm sau.

  C.Từ chiều  hôm trước đến sáng hôm sau.

  D.Từ lúc hoàng hôn đến sáng hôm sau.

Câu 5: Hãy nêu nội dung chính của đoạn thứ ba trong bài?(M3)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: Viết lại câu văn trong bài miêu tả tiếng hót đặc biệt của chim họa mi?(M4)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7: Dấu phẩy trong câu: “ Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót” có tác dụng gì? ( M1)
Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.

Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trạng ngữ.

Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.

Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 8: Cụm từ “ nhạc sĩ giang hồ” trong bài chỉ ai? (M2)
Chỉ tác giả của bài văn.

Chỉ con chim họa mi.

Chỉ tất cả các loài chim.

Chỉ người tạo ra bản nhạc.

Câu 9:Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu văn sau: ? (M3)

"Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng , con chim họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sơm."

Câu 10: Em thích nhất hình ảnh so sánh nào trong bài? Vì sao? ( M4)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.PHẦN KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm)

І. Chính tả: ( Nghe viết): 2 điểm ( 20 phút)

 Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn văn trong bài Con gái (TV5 tập 2 trang 112) . Từ đầu đến tức ngê.”

ІІ. Tập làm văn( 8 điểm): 35 phút 

                    Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích  nhất.
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TRƯỜNG T H THỊ TRẤN                                        MÔN TIẾNG VIỆT

                                                          (Thời gian làm bài: 85 phút)

ĐỀ 2

1.ĐỌC  THẦM VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT ( 7 ĐIỂM)
Đọc thầm bài sau và ghi lại chữ cái đặt trước ý đúng hoặc ghi câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra:

Cho và nhận
Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

    Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi đến bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.

Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô! – Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.

Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện kể rằng: “ Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.

                                                                         (Xuân Lương)

(M1) Câu 1: Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt? (0,5 điểm)

a. Vì bạn ấy bị đau mắt.




b) Vì bạn ấy không có tiền

c. Vì bạn ấy không biết chỗ khám mắt.

d. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

(M1) Câu 2: Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính? (0,5 điểm)

a.Nói rằng đó là cặp kính rẻ tiền, không đáng là bao nên bạn không phải bận tâm.

b. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng bạn.

c. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyền tiếp món quà cho người khác.

d. Vì lời ngọt ngào, dễ thương của cô .

(M2) Câu 3: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì? (0,5 điểm)


- Em không thể nhận được! Em không có tiền trả đâu thưa cô!

a. Đánh dấu những ý liệt kê.  





b. Đánh dấu bộ phận giải thích.


c. Đánh dấu những từ đứng sau nó là lời nói trực tiếp của nhân vật.

         d. Báo hiệu đó là các ý đối thoại trong đoạn văn.
(M2) Câu 4: Việc cô thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người thế nào? (0,5 điểm)

	

	


(M3) Câu 5: Câu  chuyện muốn nói với em điều gì? (1 điểm)

	


 (M4) Câu 6: Qua câu chuyện trên em học được điều gì ở các nhân vật? (1 điểm)

	


(M1) Câu 7: Từ nào dưới đây trái nghĩa với từ in đậm trong câu sau: “Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.” (0,5 điểm)

    a. đơn giản 
      b. đơn điệu

 c. đơn sơ 

     d. đơn thuần

(M2) Câu 8: Câu nào sau đây là câu ghép: (0,5 điểm)

a. Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

b. Khi thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt.  
        c. Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe.

      d. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng cho một cô bé khác.

(M3) Câu 9 :Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ  trong câu sau: (1 điểm)

Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.

(M4) Câu 10 : Điền cặp từ hô ứng vào các chỗ trống cho thích hợp và viết lại câu văn đó ? (1 điểm) . 

                Tôi … cầm sách để đọc, cô giáo… nhận ra là mắt tôi không bình thường.

	


II. Phần viết :

 1 . Chính tả :(Nghe – viết) bài Bà cụ bán hàng nước chè SGK Tập 2 trang 102 (2 điểm)

                                              Bà cụ bán hàng nước chè

2. Tập làm văn:  Hãy tả một cảnh đẹp mà em yêu thích (8 điểm)
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TRƯỜNG T H THỊ TRẤN                                        MÔN TIẾNG VIỆT

                                                          (Thời gian làm bài: 85 phút)

ĐỀ 3

1.ĐỌC  THẦM VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT ( 7 ĐIỂM)
Đọc thầm bài sau và ghi lại chữ cái đặt trước ý đúng hoặc ghi câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra:

Cái áo của ba
      Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.

     Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội duyệt binh. Cái cổ áo như hai lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y hệt như chiếc áo quân phục thật sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. 

     Khi cần, tôi có thể mở khuy và xắn áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba... Lúc tôi mặc đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là “Chú bộ đội”. Có bạn hỏi “Cậu có cái áo thích thật! Mua ở đâu thế?” “ Mẹ tớ may đấy!” Tôi hãnh diện trả lời.

     Ba đã hy sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một anh lính tí hon trong một cái áo chữa lại từ chiếc áo quân phục của ba.       
    Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và cả gia đình tôi.                                                                      PHẠM HẢI LÊ CHÂU
Câu 1. Bạn nhỏ có được chiếc áo mới là do đâu? Khoanh vào đáp án đúng:
A. Mẹ mua cho.

B. Mẹ may từ một mảnh vải cũ của bố để lại.

C. Mẹ sửa chiếc áo của bố để lại.

D. Mẹ tặng em nhỏ ngày sinh nhật.

Câu 2.     Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, trông rất oách của tôi. Từ “ vén khéo” thể hiện phẩm chất gì của mẹ bạn nhỏ:

Anh hùng, kiên cường.

B. Khéo léo, đảm đang.

C.Khéo léo, dũng cảm.

D. Đảm đang, cần cù.

Câu 3: Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung bài đọc.

 A. Tả chiếc áo của ba mà mẹ đã khéo chữa vừa vặn với bạn nhỏ.

B. Tình cảm của những người trong gia đình đối với người ba đã hi sinh.

C.Tình cảm của em nhỏ đối với ba.

D. Tả chiếc áo của ba mà mẹ đã khéo chữa vừa vặn với bạn nhỏ. Tình cảm của những người trong gia đình đối với người ba đã hi sinh.

Câu 4. Biện pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong bài văn trên là gì? Em thích hình ảnh nào nhất? Vì sao?

Trả lời: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................

Câu 5.Vì sao mặc áo vào bạn nhỏ cảm thấy ấm áp?

Trả lời: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………...

Câu 6: Theo em khi mặc chiếc áo của ba, bạn nhỏ có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình với người thân và gia đình. 
Trả lời: ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 7. Cho câu: “Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương.” Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi “Ai (cái gì)?
Trả lời: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 8: Cho câu: Mấy chục năm qua , chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng tôi có nhiều thay đổi. Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ  trong câu 
Câu 9: Tìm từ trái nghĩa với từ  “khéo” 

Trả lời: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Em hãy viết đoạn văn ngắn 1- 2 câu văn nói nên  suy nghĩ của em về các liệt sĩ đã hi sinh.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: 2 điểm. 

Giáo viên đọc cho học sinh nghe viết bài: "Trí dũng song toàn" Tiếng Việt 5 tập 2 trang 25 viết đầu bài và đoạn từ đầu đến ……mang lễ vật sang cúng giỗ?"

2. Tập làm văn: 8 điểm. 

Đề bài: Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em có dịp quan sát.

Chúng ta phải biết ơn các liệt sĩ, vì họ đã hi sinh cho đất nước được bình yên…
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT KÌ II
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	Ý ĐÚNG
	d
	c
	c
	Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận.
	Sống không chỉ biết nhận mà phải biết cho
	a
	b
	TN : Em thấy chưa

CN : cặp kính này

VN: đã được trả tiền từ trước khi em ra đời.
	vừa… đã


